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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NỘI VỤ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức chi cho công tác
 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH


	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2019/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
	Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
	
	

	I. QUY ĐỊNH CHUNG

	Phạm vi điều chỉnh:
Quy định một số mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng
	Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này quy định một số mức chi và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương.


	Phạm vi điều chỉnh:
Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho đào tạo công chức, viên chức
	Phạm vi điều chỉnh đã được thu hẹp theo đúng quy định mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025

	Đối tượng áp dụng:
Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng


	Đối tượng áp dụng:
a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;
b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
d) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố;
e) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
	Đối tượng áp dụng:
1. Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Hải Phòng;

2. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.


	Đối tượng áp dụng đã được thu hẹp, không còn đối tượng là: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố: Thực hiện theo đúng quy định mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025


	II. MỨC CHI CỤ THỂ

	Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo trong nước trong thời gian học tập trung: Không quá 200.000 đồng/người/ngày thực học; đối với các cơ quan, đơn vị quyết định mức hỗ trợ dưới 200.000 đồng/người/ngày thực học, xem xét hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ 50% mức hỗ trợ chung, tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày thực học.
	Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung: Áp dụng đối với các đối tượng được cử đi học tập trung theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Chương II Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Mức chi 50.000 đồng/người/ngày.
	Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung: Không quy định 
	Lý do không quy định cụ thể: Để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử công chức đi bồi dưỡng chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị (thực hiện theo điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025).

	Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập: Không quy định
	Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập: Thực hiện theo mức chi công tác phí quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
	Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập: Không quy định
	Lý do không quy định cụ thể: Để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử công chức đi bồi dưỡng chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị (thực hiện theo điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025).


	Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo: Không quy định
	Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng; nếu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng thì được hỗ trợ theo mức 300.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp, thời gian đào tạo không đủ 1 tháng (30 ngày): nếu thời gian từ 16 ngày trở lên thì được hỗ trợ theo mức cả tháng, từ 15 ngày trở xuống thì hỗ trợ 50% mức hỗ trợ trên.
	Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo: Không quy định
	Lý do không quy định cụ thể: Để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử công chức đi bồi dưỡng chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị (thực hiện theo điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025).

	Một số mức chi cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng:

Quy định các mức chi tùy vào chức vụ, đơn vị công tác và học hàm, học vị của giảng viên, báo cáo viên theo nguyên tắc: Giảng viên có chức vụ cao, có học hàm, học vị hoặc công tác tại các cơ quan Trung ương, thành phố thì có mức chi cao; tại các cơ quan từ cấp huyện trở xuống thì có mức thấp nhất. Có 05 mức như sau: 
- 2.000.000 đồng/người/buổi; 
- 1.800.000 đồng/người/buổi; 
- 1.600.000 đồng/người/buổi;
- 1.000.000 đồng/người/buổi;
- 500.000 đồng/người/buổi. 
Trợ giảng (nếu có): mức chi bằng 50% mức chi cho giảng viên, báo cáo viên được trợ giảng.

	Một số mức chi cho giảng viên, báo cáo viên:

Quy định các mức chi tùy vào chức vụ, đơn vị công tác và học hàm, học vị của giảng viên, báo cáo viên theo nguyên tắc: Giảng viên có chức vụ cao, có học hàm, học vị hoặc công tác tại các cơ quan Trung ương, thành phố thì có mức chi cao; tại các cơ quan từ cấp huyện trở xuống thì có mức thấp nhất. Có 05 mức như sau: 

- 2.000.000 đồng/người/buổi;

- 1.800.000 đồng/người/buổi;
- 1.500.000 đồng/người/buổi;
- 1.000.000 đồng/người/buổi;
- 800.000 đồng/người/buổi.


	Một số mức chi cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng: 
Không phân biệt chức vụ, học hàm, học vị, đơn vị công tác của giảng viên, báo cáo viên; cụ thể:

Chi tiền công giảng viên, báo cáo viên, bao gồm cả tiền công soạn giáo án bài giảng 4.000.000 đồng/người/buổi; mức chi tiền công đối với trợ giảng 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học) theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025.

	Lý do không phân chia thành các mức như cũ: Việc quy định một mức chi thống nhất giúp bảo đảm công bằng, khắc phục bất cập khi mức chi cũ dựa vào học hàm, học vị, đơn vị công tác của giảng viên, báo cáo viên (nhiều giảng viên, báo cáo viên có chức vụ, chức danh cao không trực tiếp giảng dạy thường xuyên hoặc có ít kinh nghiệm thực tế, kỹ năng truyền đạt còn có những hạn chế nhất định lại nhận mức chi cao, còn những giảng viên, báo cáo viên, chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy lại thuộc nhóm chi thấp). Đồng thời, quy định mức chi như trên đủ hấp dẫn để thu hút người có chuyên môn thực chất và phản ánh đúng công sức chuẩn bị, thực hiện bài giảng. Đồng thời, quy định một mức cũng phù hợp xu hướng đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho công tác dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

	Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng: Không quy định
	Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên: Thực hiện theo mức chi công tác phí quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.
	Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng: 300.000 đồng/ngày đối với các lớp tổ chức tại các xã, phường; 400.000 đồng/ngày đối với các lớp tổ chức tại đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vỹ.


	Lý do: Theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025; tạo sự thống nhất trong thực hiện và thuận lợi cho công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

	Chi nước uống phục vụ lớp học:
- Đối với các lớp bồi dưỡng có thời gian học không quá 03 ngày: 20.000 đồng/người/buổi (1/2 ngày).
- Đối với các lớp bồi dưỡng có thời gian học trên 03 ngày: Không quá 10.000 đồng/người/buổi (1/2 ngày).

	Chi nước uống phục vụ lớp học: 20.000 đồng/người/buổi.
	Chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học: 50.000 đồng/một buổi (nửa ngày)/học viên.


	Lý do: Theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025; tạo sự thống nhất trong thực hiện và thuận lợi cho công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

	Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên.
	Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên.
	Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 400.000 đồng/học viên.


	Lý do: Theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025

	Chi phí quản lý lớp học: Không quy định
	Chi phí quản lý lớp học: Được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học.
	Chi phí quản lý lớp học: Được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học.
	Theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025


